
           ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            ĐẠI HỌC HUẾ        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GHI KẾT QUẢ CHUYÊN CẦN VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC PHẦN BẢNG GHI KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ: I      Năm học: 2023 - 2024 Học kỳ: I      Năm học: 2023 - 2024

Trường: Đại học Nông Lâm Trường: Đại học Nông Lâm
Lớp: NL55.BN06 ; Nội dung: Lớp: NL55.BN06 ; Nội dung:

TT MSSV HỌ VÀ TÊN Điểm quá trình Ghi chú TT MSSV HỌ VÀ TÊN ĐiểmTKTHP 60% Chữ Ký SV
20% CC 20% KT Điểm số Điểm chữ

1 22L4050007 Đào Văn Trọng 1 22L4050007 Đào Văn Trọng NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L4050007 1 1 22L1020029 Ngô Thương 1
2 22L3180058 Trần Thị Thu Băng 2 22L3180058 Trần Thị Thu Băng NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3180058 1 1 22L3070121 Cao Thị Thu Trúc 1
3 22L3070058 Lê Quốc Bảo 3 22L3070058 Lê Quốc Bảo NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3070058 1 1 22L3070122 Phạm Thị Thanh Trúc 1
4 22L3070059 Hoàng quốc bảo 4 22L3070059 Hoàng quốc bảo NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3070059 1 1 22L1030085 Trương Thanh Trúc 1
5 22L3070137 Nilutda Chanthavong 5 22L3070137 Nilutda Chanthavong NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3070137 1 1 22L3070050 Nguyễn Công Trực 1
6 22L3180004 Trần Ngọc Bảo Châu 6 22L3180004 Trần Ngọc Bảo Châu NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3180004 1 1 22L3080152 Nguyễn Văn Trung 1
7 22L3070006 Trần Tấn Châu 7 22L3070006 Trần Tấn Châu NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3070006 1 1 22L3190012 Trần Phước Trung 1
8 22L3180006 Lê Phú Cường 8 22L3180006 Lê Phú Cường NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3180006 1 1 22l1020012 Nguyễn Thanh Trung 1
9 22L3180008 Trần Đình Đức 9 22L3180008 Trần Đình Đức NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3180008 1 1 22L3170058 Trần Xuân Trường 1

10 22L3180043 Trần Hữu Đức 10 22L3180043 Trần Hữu Đức NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3180043 1 1 22L3170059 Lê Quang Trường 1
11 22L3180066 Lê Thị Thanh Hằng 11 22L3180066 Lê Thị Thanh Hằng NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3180066 1 1 22L4010066 Nguyễn Nhật Trường 1
12 22L3070068 Trần Thị Bích Hạnh 12 22L3070068 Trần Thị Bích Hạnh NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3070068 1 1 22L3080153 Phạm Minh Trường 1
13 22L3070015 Trình Văn Hiếu 13 22L3070015 Trình Văn Hiếu NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3070015 1 1 22L3080154 Dương Công Trường 1
14 22L3070071 Phạm Thị Huệ 14 22L3070071 Phạm Thị Huệ NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3070071 1 1 22L3070128 Nguyễn Lê Cẩm Tú 1
15 22L3070018 Phan Đình Quang Huy 15 22L3070018 Phan Đình Quang Huy NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3070018 1 1 22L3080155 Văn Đình Bảo Tuấn 1
16 22L4050005 Phạm Thị Huyền 16 22L4050005 Phạm Thị Huyền NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L4050005 1 1 22L3080156 Nguyễn Thái Tuấn 1
17 22L3010010 Lai huy khôi 17 22L3010010 Lai huy khôi NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3010010 1 1 22L3080157 Võ Anh Tuấn 1
18 22L3070023 Lê Viết Khương 18 22L3070023 Lê Viết Khương NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3070023 1 1 22l3080158 Hồ Nguyễn Anh Tuấn 1
19 22l3180060 Ngô Văn Lạp 19 22l3180060 Ngô Văn Lạp NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22l3180060 1 1 22L3080159 Lê Công Tuấn 1
20 22L3070028 Trần Phước Bảo Long 20 22L3070028 Trần Phước Bảo Long NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3070028 1 1 22L3060011 Hồ Quang Tuấn 1
21 22L3070080 Trần Xuân Mai 21 22L3070080 Trần Xuân Mai NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3070080 1 1 22L1040022 Nguyễn Lê Anh Tuấn 1
22 22L3070082 Đỗ Hữu Nam 22 22L3070082 Đỗ Hữu Nam NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3070082 1 1 22L4010067 Trần Văn Tuấn 1
23 22L3070088 Nguyễn Thị Thảo Nhi 23 22L3070088 Nguyễn Thị Thảo Nhi NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3070088 1 1 22l3170060 Lê Trương Anh Tuấn 1
24 22L3180028 Nguyễn Thị Quỳnh Như 24 22L3180028 Nguyễn Thị Quỳnh Như NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3180028 1 1 22L4010105 Trần Anh Tuấn 1
25 22L3070138 Khueumphothisan oudomphet 25 22L3070138 Khueumphothisan oudomphet NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3070138 1 1 22L3180056 Hà Hữu Tuệ 1
26 22l3180029 Trần Xuân Phúc 26 22l3180029 Trần Xuân Phúc NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22l3180029 1 1 22L3080055 Ngô Quang Tùng 1
27 22L3180065 Phan Ngọc Nhã Phương 27 22L3180065 Phan Ngọc Nhã Phương NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3180065 1 1 22L3060071 Lê Thị Thanh Tuyền 1
1 22L3180035 Phan Phước Sỹ 1 22L3180035 Phan Phước Sỹ NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3180035 1 #N/A 22L3170061 Phạm Thị Thanh Tuyền 1

29 22L3070107 Trần Công Tấn 29 22L3070107 Trần Công Tấn NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3070107 1 1 22L1030026 Nguyễn Thị Thu Tuyền 1
30 22L3180055 Đoàn Đình Thắng 30 22L3180055 Đoàn Đình Thắng NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3180055 1 1 22L3070129 Nguyễn Trung Tuyển 1
31 22L3180051 Lê Kim Tiến 31 22L3180051 Lê Kim Tiến NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3180051 1 1 22L4010124 Hồ Thị Minh Tuyết 1
32 22L3180041 Nguyễn Thị Thùy Trang 32 22L3180041 Nguyễn Thị Thùy Trang NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3180041 1 1 22L1030086 Nguyễn Thị Ty 1
33 22L3070049 Đoàn Thị Thục Trinh 33 22L3070049 Đoàn Thị Thục Trinh NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3070049 1 1 22L3080161 Phan Văn Uy 1
34 22L3180056 Hà Hữu Tuệ 34 22L3180056 Hà Hữu Tuệ NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3180056 1 1 22L3070131 Trần Triệu Diệu Uyên 1
35 22L3180052 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 35 22L3180052 Nguyễn Thị Thanh Tuyền NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3180052 1 1 22L4020015 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 1
36 22L3180057 Phùng Thế Quốc Vương 36 22L3180057 Phùng Thế Quốc Vương NL56.TDTK17 NL56.TDTK17 22L3180057 1 1 22L3190013 Lê Thị Bảo Uyên 1
1 22L1040001 Trần Thanh Bình 1 22L1040001 Trần Thanh Bình NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 22L1040001 1 1 22L3100015 Lê Thị Cẩm Vân 1
2 22L1040002 Võ Văn Cường 2 22L1040002 Võ Văn Cường NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 22L1040002 1 1 22L3070133 Lê Thị Thúy Vân 1
3 22L3140055 Hoàng Xuân Đạt 3 22L3140055 Hoàng Xuân Đạt NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 22L3140055 1 1 22L3070134 Lã Thị Thúy Vi 1
4 22L1040003 Hoàng Ngọc Đức 4 22L1040003 Hoàng Ngọc Đức NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 22L1040003 1 1 22L3060074 Lê Trường Việt 1
5 22L3140005 Trần Thị Hồng Hà 5 22L3140005 Trần Thị Hồng Hà NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 22L3140005 1 1 22l4010107 Nguyễn đăng việt 1
6 22L3160002 Tống Phước Hiếu 6 22L3160002 Tống Phước Hiếu NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 22L3160002 1 1 22L3140051 Trần Nguyễn Quang Vinh 1
7 22L3160003 Võ Quang Huy 7 22L3160003 Võ Quang Huy NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 22L3160003 1 1 22L3140051 Trần Nguyễn Quang Vinh 1
8 22L1040004 Nguyễn Quang Huy 8 22L1040004 Nguyễn Quang Huy NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 22L1040004 1 1 22L3140052 Trần Duy Vốn 1
9 22L3160004 Châu Nhật Huy 9 22L3160004 Châu Nhật Huy NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 22L3160004 1 1 22L3020003 Nguyễn Duy Long Vũ 1

10 22l1040005 Hồ Ngọc Duy Khánh 10 22l1040005 Hồ Ngọc Duy Khánh NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 22l1040005 1 1 22L4010110 Nguyễn Trần Anh Vũ 1
11 22L1040015 Ngô Văn Lâm 11 22L1040015 Ngô Văn Lâm NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 22L1040015 1 1 22L4030013 Hồ Trọng Vũ 1
12 22L1040025 Nguyễn Duy Lâm 12 22L1040025 Nguyễn Duy Lâm NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 22L1040025 1 1 22L3060075 Trần Bá Vũ 1
13 22L3140008 Hồ Thị Loan 13 22L3140008 Hồ Thị Loan NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 22L3140008 1 1 22L3080163 Lê Công Tuấn Vũ 1
14 22L1040016 Nguyễn Thành Luân 14 22L1040016 Nguyễn Thành Luân NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 22L1040016 1 1 22L1020031 Trần Mạnh Viết Vũ 1
15 22L1040006 Lê Sinh Lực 15 22L1040006 Lê Sinh Lực NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 22L1040006 1 1 22L1030087 Trần Ngọc Vũ 1
16 22L3160006 Trần Hoài Nam 16 22L3160006 Trần Hoài Nam NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 22L3160006 1 1 22L1020013 Võ Đăng Hoàng Vũ 1
17 22L1040018 Nguyễn Thuận Nhật 17 22L1040018 Nguyễn Thuận Nhật NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 22L1040018 1 1 22L3010018 Nay Anh Vy 1
18 22L1040019 Huỳnh Hữu Phước 18 22L1040019 Huỳnh Hữu Phước NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 22L1040019 1 1 22L3070051 Võ Văn Vỹ 1
19 22L1040020 Trần Văn Tám 19 22L1040020 Trần Văn Tám NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 22L1040020 1 1 22L3070136 Lê Hoàn Vỹ 1
20 22L1040009 Đậu Quang Thân 20 22L1040009 Đậu Quang Thân NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 22L1040009 1 1 22L4010111 Cao Trần vỹ 1
21 22L1040010 Trần Hữu Anh Thăng 21 22L1040010 Trần Hữu Anh Thăng NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 22L1040010 1 1 22L3170063 Nguyễn Văn Phu Xan 1
22 22L3140013 Hồ Thị Ngọc Thảo 22 22L3140013 Hồ Thị Ngọc Thảo NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 22L3140013 1 1 22L1030028 Nguyễn Hữu Xin 1
23 22L1040012 Nguyễn Lê Tiến 23 22L1040012 Nguyễn Lê Tiến NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 22L1040012 1 1 22L3170064 Nguyễn Văn Xuân 1
24 22L3140017 Trần Thị Yến Trinh 24 22L3140017 Trần Thị Yến Trinh NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 22L3140017 1 1 22L3080165 Mai Thị Thanh Ý 1
25 22L1040022 Nguyễn Lê Anh Tuấn 25 22L1040022 Nguyễn Lê Anh Tuấn NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 22L1040022 1 1 22L3080166 Lê Thị Như Ý 1
1 22L3060069 Vương Ngọc Tuấn 26 22L3060069 Vương Ngọc Tuấn NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 NL56.TDTK18+ GHÉP TDTK31 22L3060069 1 1 22L1030088 Nguyễn Thị Như Ý 1

Danh sách gồm: .........SV thực học Danh sách gồm: .........SV dự thi
Thừa Thiên Huế,  ngày        tháng        năm 2024 Thừa Thiên Huế,  ngày        tháng        năm 2024

CB giảng dạy CB. Chấm thi 1   CB. Chấm thi 2
(Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)     (Ký và ghi họ tên)

Nguyễn Đôn Công Uy Nguyễn Đôn Công Uy
Ghi chú: - Cán bộ không dùng viết xoá và bôi đen vào bảng điểm, ký ngay sau chỗ sửa và ghi chú khi Ghi chú: - Cán bộ không dùng viết xoá và bôi đen vào bảng điểm, ký ngay sau chỗ sửa và ghi chú 
 có trường hợp SV bỏ học. khi có trường hợp SV bỏ học.
                - Điểm CC: Điểm chuyên cần.                 - Điểm CC: Điểm chuyên cần.
                - Điểm KT: Điểm kiểm tra giữa kỳ.                 - Điểm KT: Điểm kiểm tra giữa kỳ.
                - Điểm TKTHP: Điểm thi kết thúc học phần.                 - Điểm TKTHP: Điểm thi kết thúc học phần.



           ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GHI KẾT QUẢ HỌC PHẦN
Học kỳ: I   Năm học: 2023- 2024

Trường Đại học Nông Lâm

TT Mã SV Họ và tên Điểm quá 
trình

Điểm 
TKT
HP 

60%

Điểm học phần Ghi chú Lớp NĂM MHP Môn

CC 
20%

KT 
20%

Điểm số 
(thang 

điểm 10)

Điểm chữ 
(thang điểm 
A,B,C,D,F)

1 21l1020002 Hoàng Hà Giang 10 6 3 5.0 D NL55.CV01+GHÉP CV01

2 21l1020003 Nguyễn Văn Lân 7 10 6 7.0 B NL55.CV01+GHÉP CV01

3 21l1020004 Trần Minh Nhật Linh 7 8 7 7.2 B NL55.CV01+GHÉP CV01

4 21L1020005 Trương Quốc Nam 4 10 5 5.8 C NL55.CV01+GHÉP CV01

5 21L1020043 Bùi Xuân Nhật 7 8 7 7.2 B NL55.CV01+GHÉP CV01

6 21L1020034 Võ Văn Nho 0 7 0 1.4 F NL55.CV01+GHÉP CV01

7 21L1020017 Hoàng Tấn Phúc 4 8 6 6.0 C NL55.CV01+GHÉP CV01

8 21l1020050 Phan Đình Trường 7 9 6 6.8 C NL55.CV01+GHÉP CV01

9 21l1020012 Hoàng Trọng Long Vũ 10 9 7 8.0 B NL55.CV01+GHÉP CV01
     Thừa Thiên Huế,  ngày 08  tháng 8 năm 2020

TỔ TRƯỞNG TỔ ĐT-KH- HTQT CB. VÀO ĐIỂM
             (Ký và ghi họ tên)  (Ký và ghi họ tên)

            Nguyễn Thế Tình  Nguyễn Bích Thảo


